
 số lượng 

GV HS  TH Yên Thanh 

1
Bàn, ghế dùng 

cho giáo viên

Giáo viên sử dụng trong quá trình dạy 

học

" -Thiết kế phù hợp để lắp đặt thiết bị dạy học ngoại ngữ dành cho 

giáo viên.

Chất liệu: Gỗ cao su ghép thanh, thép sơn tĩnh điện

✔️ Kích thước: 1200x600x750

✔️ Màu sắc:  sơn ghi sáng"

x Bộ 1                 3.350.000 1                   3.350.000 

2 Bảng chống lóa
Giáo viên sử dụng trong quá trình dạy 

học
x 3                 3.200.000 3                   9.600.000 

3
Bàn, ghế dùng 

cho học sinh

Học sinh sử dụng trong quá 

trình học tập.

" -Thiết kế phù hợp để lắp đặt thiết bị dạy học ngoại ngữ dành cho 

học sinh 

Chất liệu: Gỗ cao su ghép thanh, thép sơn tĩnh điện

✔️ Kích thước: 1200x600x750

✔️ Màu sắc:  sơn ghi sáng"

x Bộ 2hs/bộ

Nơi chưa có điều 

kiện có thể sử dụng 

01/2HS

                1.600.000 23                 36.800.000 

49.750.000               

Ngày 24 tháng 03  năm 2025

Người đề xuất  HIỆU TRƯỞNG
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TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THANH

Biểu 1B.1

BIỂU ĐĂNG KÝ NHU CẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2024 - 2025 

TT
Chủ đề dạy 

học
Tên thiết bị Mục đích sử dụng Mô tả chi tiết thiết bị dạy học

Đối tượng

 sử dụng

Đơn vị Số lượng Ghi chú  Đơn giá  Thành tiền 

TỔNG CỘNG






